
PHẬT TIỀN ĐẠI CÚNG 
(Phát Kinh cho trai chủ.) 

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. 

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. 

Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. 

Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. 

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.  

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. 

Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. 

Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. (3 lần) 
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN 

  Nam mô sa qua tan tha dê to, Qua lu chư ty, An, San bô la, San Bô la hung. (3 lần) 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN 

 Nam mô su lu pô dê, Tan tha dê to dê, Tan chư tha, An, Su lu, Su lu, Bô la su lu, Bô la 

su lu so pô hơ. (3 lần) 
    Thử thực sắc hương vị. Thượng cúng thập phương Phật , Trung phụng chư Thánh 

hiền, Hạ tế lục đạo phẩm, Đẳng thí vô sai biệt, sở nguyện giai báo mãn, linh kim thí 

giả đắc, vô lượng Ba La Mật, tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, Pháp giới hữu tình, 
phổ đồng cúng dàng. 

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN 
 (***Biến thứ 2: thâu Kinh.)  

An dê dê nan, San pô qua, pha rư la hung. (3 lần) 

CẦU AN 
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật... 
(***Phát Kinh cho trai chủ.) 

Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lần) 

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần)  

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN 

 Nam Mô bạt già phạt đế, bệ sát thệ bệ sái xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt  bà, hát ra xà dã, 

đát tha yết đa gia, a ra hát đế. Tam diểu tam bột đà da, đát điệt tha. Án bệ sái thệ, bệ sái 

thệ, bệ sái xã, tam một yết đết tóa ha. (7 lần) 

***(Biến thứ 6: thâu Kinh.)*** 



CẦU SIÊU  
Nam Mô A Mi Đà Phật...  

(***Phát Kinh cho trai chủ.) 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)  

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)  

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Bát nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Quán tự tại Bồ-Tát hành thâm bát nhã Ba la 

mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-

Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, 

thụ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi tử, thị chư Pháp không 

tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý, vô sắc 

thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh 

diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô khổ tập diệc 

đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề Tát-Đỏa, Y bát nhã Ba la mật 

đa cố, tâm vô quải ngại cố, vô quải ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 

mộng tưởng, cứu cánh niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật đa 

cố, đắc A Nậu Đa La Tam Diểu Tam Bồ Đề. Cố tri bát-nhã-ba-la-mật-đa, thị 

đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng 

trừ nhấtt thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết bát-nhã-ba-la mật-đa 

chú.  Tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế. Bồ-

đề tát bà ha. Ma ha bát nhã ba la mật đa. 
 

CHÚ VÃNG SINH 

Nam mô a mi đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá điệt dạ tha, a mi rị đô bà tỳ, a mi rị đá tất 

đam bà tỳ, a mi rị đá tỳ ca lan đế, a mi rị đa tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đá ca 

lệ, sa bà ha.  (3 lần)  

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN 

 Nam mô sa qua tan tha dê to, Qua lu chư ty, An, San bô la, San Bô la hung. (3 lần)  

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN 

Nam mô su lu pô dê, Tan tha dê to dê, Tan chư tha, An, Su lu, Su lu, Bô la su lu, Bô la 

su lu so pô hơ. (3 lần) 

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN 

 (***Biến thứ 2: thâu Kinh.) 

An dê dê nan, San pô qua, pha rư la hung. (3 lần) 

(TÁN LIÊN TRÌ) 

(KỆ HỒI HƯỚNG) 

 Nam Mô A Di Đà Phật... 

Cúng Phật  dĩ ngật.  Đương nguyện chúng sinh. Sở tác giai biện. Cụ chư Phật Pháp. 

***(Viên mãn)*** 


